
TT Tên công trình
 Số tiền 

(trđ) 
Chủ đầu tư

TỔNG CỘNG 30.000        

1
Sửa chữa hệ thống phòng học bộ môn trường PTDT Nội trú huyện

Lệ Thuỷ 
             550 Trường PTDT Nội trú

2 Sửa chữa dãy nhà phòng chức năng Trường TH số 1 Kiến Giang              800 UBND TT Kiến Giang

3
Sửa chữa dãy nhà phòng học, phòng chức năng 02 tầng Trường TH

số 2 Kiến Giang 
             800 UBND TT Kiến Giang

4 Sửa chữa nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh trường THCS Kiến Giang              500 UBND TT Kiến Giang

5 Sửa chữa phòng học, bếp ăn bán trú trường TH TTNT Lệ Ninh              800 UBND TTNT Lệ Ninh

6
Sửa chữa phòng học, phòng chức năng, thư viện trường THCS

TTNT Lệ Ninh
          1.000 UBND TTNT Lệ Ninh

7
Sửa chữa hệ thống cống thoát nước và khuôn viên Trường TH số 2

An Thủy
             500 UBND xã An Thủy

8 Sửa chữa các hạng mục xuống cấp của Trường mầm non Cam Thủy           1.100 UBND xã Cam Thủy

9
Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh bị xuống cấp Trường TH&THCS

Cam Thủy 
             500 UBND xã Cam Thủy

10
Sửa chữa nhà lớp học và và một số hạng mục xuống cấp Trường

THCS Dương Thủy
          1.000 

UBND xã Dương 

Thủy

11
Sửa chữa hàng rào và các hạng mục xuống cấp Trường TH Dương

Thủy
             500 

UBND xã Dương 

Thủy

12
Sửa chữa nhà vệ sinh và khuôn viên trường MN Hoa Thuỷ (KV

Xuân Bắc) 
             500 UBND xã Hoa Thuỷ

13 Sửa chữa phòng chức năng và khuôn viên trường TH Hoa Thuỷ              800 UBND xã Hoa Thuỷ

14
Sửa chữa dãy phòng học 02 tầng bị xuống cấp Trường mầm non

Hồng Thủy
          1.300 UBND xã Hồng Thuỷ

15 Sửa chữa các hạng mục xuống cấp Trường THCS Hưng Thủy              500 UBND xã Hưng Thuỷ

16
Sửa chữa dãy phòng học, nhà bếp, hàng rào, khuôn viên trường

Mầm non Kim Thuỷ (KV bản An Bai)
             500 UBND xã Kim Thuỷ

17
Sửa chữa các phòng học, nhà nội trú giáo viên trường TH&THCS số

2 Kim Thuỷ
             400 UBND xã Kim Thuỷ

18 Sửa chữa nhà vệ sinh trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Thuỷ              500 UBND xã Lâm Thuỷ

19
Sửa chữa mái nhà 02 tầng, nhà vệ sinh giáo viên Trường TH số 2

Liên Thủy 
             400 UBND xã Liên Thủy

20
Sửa chữa dãy phòng học 2 tầng và các hạng mục bị xuống cấp

Trường mầm non Lộc Thủy
          1.200 UBND xã Lộc Thuỷ
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21 Sửa chữa nhà vệ sinh và phòng chức năng Trường THCS Lộc Thủy              500 UBND xã Lộc Thuỷ

22 Sửa chữa các phòng học đã xuống cấp trường TH Mai Thuỷ              500 UBND xã Mai Thuỷ

23 Sửa chữa bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh trường MN Mai Thuỷ              500 UBND xã Mai Thuỷ

24
Sửa chữa dãy nhà 02 tầng và một số hạng mục phụ trợ Trường

THCS Mỹ Thủy
          1.000 UBND xã Mỹ Thủy

25
Sửa chữa bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh học sinh và một số hạng mục

phụ trợ Trường MN Mỹ Thủy 
             400 UBND xã Mỹ Thủy

26
Sửa chữa các phòng học, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ trường PTDT bán

trú TH&THCS Ngân Thuỷ (KV bản Còi Đá)
             400 UBND xã Ngân Thuỷ

27
Sửa chữa nhà vệ sinh và các hạng mục xuống cấp của Trường

TH&THCS số 2 Ngư Thủy
             300 UBND xã Ngư Thủy

28 Sửa chữa các hạng mục xuống cấp của Trường THCS Ngư Thủy Bắc              400 
UBND xã Ngư Thuỷ 

Bắc

29
Sửa chữa các hạng mục đã bị xuống cấp của Trường TH Ngư Thủy

Bắc
             300 

UBND xã Ngư Thuỷ 

Bắc

30
Sửa chữa phòng học, nhà xe và khu vận động ngoài trời Trường

THCS Phong Thủy
             800 UBND xã Phong Thuỷ

31
Sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non

Phong Thủy (điểm trường Thượng Phong)
             400 UBND xã Phong Thuỷ

32
Sửa chữa dãy nhà lớp học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường

TH Phú Thuỷ 
             900 UBND xã Phú Thuỷ

33 Sửa chữa dãy phòng học, phòng chức năng trường THCS Phú Thuỷ           1.000 UBND xã Phú Thuỷ

34
Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh, khuôn viên khu vực Thanh Sơn

Trường TH số 2 Sen Thủy
             400 UBND xã Sen Thủy

35 Sửa chữa nhà vệ sinh, khuôn viên Trường THCS Sen Thủy              400 UBND xã Sen Thủy

36 Sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh trường THCS Sơn Thuỷ           1.000 UBND xã Sơn Thuỷ

37 Sửa chữa nhà vệ sinh trường TH Sơn Thuỷ (KV Mỹ Đức)              700 UBND xã Sơn Thuỷ

38 Sửa chữa nhà vệ sinh trường MN Sơn Thuỷ (KV Trung tâm)              400 UBND xã Sơn Thuỷ

39
Sửa chữa các hạng mục xuống cấp ở điểm trường Tiền Phong và khu

vực trung tâm Trường MN Tân Thủy
          1.400 UBND xã Tân Thuỷ

40
Sửa chữa thư viện và các hạng mục phụ trợ Trường TH Tân Thủy

(KV Tiền Phong)
             400 UBND xã Tân Thuỷ

41 Sửa chữa các hạng mục xuống cấp của Trường TH Thái Thủy              900 UBND xã Thái Thuỷ
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42
Sửa chữa dãy nhà vệ sinh học sinh, hàng rào Trường tiểu học Thanh

Thủy
             500 UBND xã Thanh Thuỷ

43
Sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên, khuôn viên trường TH&THCS số 2

Trường Thuỷ 
             500 

UBND xã Trường 

Thuỷ

44 Sửa chữa hàng rào trường MN Trường Thuỷ              300 
UBND xã Trường 

Thuỷ

45
Sửa chữa dãy nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường

TH&THCS số 1 Trường Thuỷ
             400 

UBND xã Trường 

Thuỷ

46
Sửa chữa khu phát triển thể chất, mái che từ nhà bếp đế phòng học

trường MN Xuân Thuỷ (KV Xuân Bồ)
             400 UBND xã Xuân Thuỷ

47
Sửa chữa nhà bếp, nhà vệ sinh trường MN Xuân Thuỷ (KV Xuân

Lai)
             350 UBND xã Xuân Thuỷ

48 Sửa chữa hàng rào phía sau, nhà vệ sinh trường TH Xuân Thuỷ              400 UBND xã Xuân Thuỷ
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